	UBND HUYỆN PHÙ MỸ

TRƯỜNG THCS MỸ ĐỨC

ĐỀ 1:
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán – Lớp 8

Ngày kiểm tra:   … /3 /2024
Thời gian làm bài: 90 phút 
(không kể thời gian giao đề)




Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3.0 điểm)

 Em hãy chọn và ghi vào bài làm chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp án đúng nhất:

Câu 1: Cho các dãy số liệu sau dữ liệu nào là dữ liệu định lượng 

     A. Các loại xe máy: Vision; SH; Wave Alpha; Winner… 

     B. Các môn thể thao yêu thích: bóng đá, nhảy cao, cầu lông; ….

     C. Các loại màu sắc yêu thích: màu xanh, màu vàng,….

     D. Điểm trung bình môn Toán của các bạn học sinh trong lớp: 6,6; 7,2; 9,3; ….

Câu 2:  Một túi đựng các quả cầu giống hệt nhau, chỉ khác màu, trong đó có 26 quả màu đỏ, 62 quả màu tím, 8 quả màu vàng, 9 quả màu trắng. Lấy ngẫu nhiên 1 quả trong túi. Xác suất để lấy được quả cầu màu tím là:

	      A. 
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Câu 3: Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm kế hoạch chi tiêu hàng tháng của gia đình bác An. Số tiền chi tiêu hàng tháng của gia đình bác An dành cho ăn uống gấp bao nhiêu lần số tiền dành cho tiết kiệm?

      A. 1,25  ;             B. 2,5;               C. 1,5;         D. 1,75                               
Câu 4: Danh sách email của những bạn trong đội văn nghệ của lớp 8A như sau:

	Số thứ tự
	Họ và tên
	Email

	1
	Nguyễn Thu Hà 
	ntha8A@gmail.com

	2
	Vũ Thị Oanh
	vtoanh8A@.gmail.comm

	3
	Phạm Thị Hoa
	pthoa8A@gmail.com

	4
	Bùi Phương Thúy
	bpthuy8A@gmail.com


Dữ liệu không hợp lí là: 
     A. ntha8A@gmail.com                                    B. vtoanh8A@.gmail.comm
                      

     C. pthoa8A@gmail.com                                  D. bpthuy8A@gmail.com
Câu 5:  Tổ An có 15 bạn, gồm 8 bạn nam và 7 bạn nữ. Trong đó có 5 bạn nam và 3 bạn nữ tham gia văn nghệ. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn từ tổ. Xác suất của biến cố : “Bạn được chọn là bạn nữ không tham gia văn nghệ” là:

    A.
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Câu 6:  Một hộp có 6 tấm thẻ như nhau được đánh số thứ tự từ 3 đến 8. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố: “ Rút được tấm thẻ đánh số chẵn”.

   A.   1
  B.   2
      C.  3                    D.   4  

Câu 7: Khi thiết kế một cái thang gấp, để đảm bảo an toàn người thợ đã làm thêm một thanh ngang để giữ cố định ở chính giữa hai bên thang (như hình vẽ bên), sao cho chân thang rộng một khoảng là 80cm. Độ dài thanh ngang MN là
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      A. 30 cm.                     B. 35 cm.                           C. 40cm.                         D. 45cm

Câu 8. Cho 
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Câu 9. Cho (ABC có AD là phân giác của góc BAC (Hình1). Tỉ số  
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 bằng tỉ số nào dưới đây?
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Câu 10. Biết MN// BC; AB = 3cm; AM = 2cm; AN = 2,6cm (Hình 2). Độ dài đoạn thẳng NC là

	   A. 
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                       B. 
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	   C. 1,3cm                        D. 1,25cm
	

	
	

	
	


Câu 11. Cho tam giác ABC có MN // BC (
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	    A. 
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Câu 12 : Cho hình vẽ (hình 3): 
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      Biết 
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. Khi đó độ dài đoạn thẳng
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Phần II. Tự luận (7,0 điểm)                                                          (hình 3): 
 Câu 13: (1,0 điểm) Thực hiện phép tính
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Câu 14: (1,0 điểm)  Bảng sau cho biết điểm bài kiểm tra cuối kì I môn Toán của lớp 8A.

	Mức điểm
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	Số HS
	8
	12
	16
	6


Lựa chọn biểu đồ phù hợp biểu diễn bảng thống kê trên và vẽ biểu đồ. 

	Câu 15: (1,5 điểm) 
       Thời gian tự học tại nhà của bạn My trong một tuần được biểu diễn trong biểu đồ đoạn thẳng ở hình vẽ bên (Hình 4).
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( Hình 4)


    a) Lập bảng số liệu thống kê thời gian tự học ở nhà của bạn My theo mẫu sau:

	Thứ
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	Thời gian tự học (số phút)
	?
	?
	?
	?
	?


    b) Thời gian bạn My tự học trong ngày Thứ Năm chiếm bao nhiêu phần trăm so với thời gian tự học trong tuần (làm tròn đến hàng phần trăm) ?

    c) Đối với bản thân em, em dành thời gian tự học bài ở nhà trong một ngày là bao lâu? Em hãy nêu một số biện pháp rèn luyện kỹ năng học và tự học hiệu quả? (nêu trên 5 biện pháp)
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Câu 16:(1,0 điểm)  Tính x trên hình vẽ (hình 5) 
                                Biết AB = 5; AC = 8,5; BD = 3 
                                                                                                                                     (hình 5) 
Câu 17: (2,0 điểm) 
Cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 6, AC = 8; đường cao AH, phân giác BD. Gọi I là giao điểm của AH và BD.

a. Tính AD, DC.

b. Kẻ AM 
[image: image36.wmf]^

BD ( M thuộc BD) . Tính AM.
c. Chứng minh tam giác AID cân.

Câu 18: (0,5 điểm) 
             Cho hình bình hành ABCD. Một đường thẳng bất kì qua A cắt đoạn BD, đường thẳng CD và BC lần lượt tại E, K, G. Chứng minh rằng:
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	UBND HUYỆN PHÙ MỸ

TRƯỜNG THCS MỸ ĐỨC

 
	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán – Lớp 8

Ngày kiểm tra:    /3/2024
Thời gian làm bài: 90 phút 
(không kể thời gian giao đề)


ĐỀ 1:

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4.0 điểm) -  Đúng mỗi câu ghi 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/án
	D
	A
	D
	B
	A
	C
	C
	A
	D
	C
	B
	C


Phần II. Tự luận (6.0 điểm)
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Câu 13
(1,0 điểm)
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	0,5 đ
0,5 đ 

	Câu 14 (1,0 điểm)


	+ HS lựa chọn đúng loại biểu đồ là biểu đồ cột
+ HS vẽ đúng biểu đồ cột thể hiện đúng số HS đạt các loại điểm tương ứng trên mỗi cột của biểu đồ
	0,5đ
0,5đ

	Câu 15 (1,5 điểm)


	Thứ

Thứ Hai 

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thời gian tự học

90

105

120

150

60

   -  Tổng số thời gian tự học trong tuần của bạn My là :
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 - Thời gian bạn My tự học trong ngày Thứ Năm chiếm số phần trăm so với thời gian tự học trong tuần là 
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	Câu 16:  (1,0 điểm) 
	Tính được x = 8,1 cm
	1,0đ

	Câu 17:  (2,0 điểm) 
	Vẽ hình đúng
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	b/ Tính BD = 
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	Câu 18: (0,5 điểm) 
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          * Lưu ý chung: 

- Mọi cách làm khác nếu đúng và lập luận chặt chẽ vẫn được tính điểm tối đa theo biểu điểm từng bài, từng câu.

- Điểm toàn bài làm tròn đến 01 chữ số thập phân. VD : 5,25 làm tròn 5,3 ; 7,75 làm tròn  7,8
	UBND HUYỆN PHÙ MỸ

TRƯỜNG THCS MỸ ĐỨC

ĐỀ 2:
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2023-2024

Môn: Toán – Lớp 8

Ngày kiểm tra:   … /3 /2024

Thời gian làm bài: 90 phút 

(không kể thời gian giao đề)




Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3.0 điểm)

 Em hãy chọn và ghi vào bài làm chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp án đúng nhất:

Câu 1:  Một túi đựng các quả cầu giống hệt nhau, chỉ khác màu, trong đó có 26 quả màu đỏ, 62 quả màu tím, 8 quả màu vàng, 9 quả màu trắng. Lấy ngẫu nhiên 1 quả trong túi. Xác suất để lấy được quả cầu màu tím là:

	    A. 
[image: image53.wmf]62
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Câu 2: Cho các dãy số liệu sau dữ liệu nào là dữ liệu định lượng 

     A. Các loại xe máy: Vision; SH; Wave Alpha; Winner… 

     B. Các môn thể thao yêu thích: bóng đá, nhảy cao, cầu lông; ….

     C. Các loại màu sắc yêu thích: màu xanh, màu vàng,….

     D. Điểm trung bình môn Toán của các bạn học sinh trong lớp: 6,6; 7,2; 9,3; ….
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Câu 3: Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm kế hoạch chi tiêu hàng tháng của gia đình bác An. Số tiền chi tiêu hàng tháng của gia đình bác An dành cho ăn uống gấp bao nhiêu lần số tiền dành cho tiết kiệm?

      A. 1,25  ;     B. 2,5;         C. 1,5;         D. 1,75                               

Câu 4: Danh sách email của những bạn trong đội văn nghệ của lớp 8A như sau:

	Số thứ tự
	Họ và tên
	Email

	1
	Nguyễn Thu Hà 
	ntha8A@gmail.com

	2
	Vũ Thị Oanh
	vtoanh8A@.gmail.comm

	3
	Phạm Thị Hoa
	pthoa8A@gmail.com

	4
	Bùi Phương Thúy
	bpthuy8A@gmail.com


Dữ liệu không hợp lí là: 

     A. ntha8A@gmail.com                                    B. vtoanh8A@.gmail.comm
                      

     C. pthoa8A@gmail.com                                  D. bpthuy8A@gmail.com
Câu 5:  Một hộp có 6 tấm thẻ như nhau được đánh số thứ tự từ 3 đến 8. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố: “ Rút được tấm thẻ đánh số chẵn”.


A.   1                       B.   2                       C.  3                        D.   4  

Câu 6:  Tổ An có 15 bạn, gồm 8 bạn nam và 7 bạn nữ. Trong đó có 5 bạn nam và 3 bạn nữ tham gia văn nghệ. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn từ tổ. Xác suất của biến cố : “Bạn được chọn là bạn nữ không tham gia văn nghệ” là:

    A.
[image: image57.wmf]4

15

                        B. 
[image: image58.wmf]7

15


                 C. 
[image: image59.wmf]3

15


            D. 
[image: image60.wmf]8
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Câu 7: Khi thiết kế một cái thang gấp, để đảm bảo an toàn người thợ đã làm thêm một thanh ngang để giữ cố định ở chính giữa hai bên thang (như hình vẽ bên), sao cho chân thang rộng một khoảng là 80cm. Độ dài thanh ngang MN là

      A. 30 cm.                     B. 35 cm.                           C. 40cm.                         D. 45cm

Câu 8. Cho (ABC có AD là phân giác của góc BAC (Hình1). Tỉ số  
[image: image61.wmf]AC
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 bằng tỉ số nào dưới đây?

	     A. 
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	      B. 
[image: image63.wmf]AD

BC


	

	    C. 
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	      D. 
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Câu 9. Cho 
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A.   
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              D.  
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Câu 10. Biết MN// BC; AB = 3cm; AM = 2cm; AN = 2,6cm (Hình 2). Độ dài đoạn thẳng NC là

	   A. 
[image: image71.wmf]2,6cm

                       B. 
[image: image72.wmf]1cm

.
	

	   C. 1,3cm                        D. 1,25cm
	

	
	

	
	


Câu 11 : Cho hình vẽ (hình 3): 

      Biết 
[image: image73.wmf]//
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 và 
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. Khi đó độ dài đoạn thẳng
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là: 


A. 
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C. 
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                                                                                                              (hình 3)
Câu 12. Cho tam giác ABC có MN // BC (
[image: image80.wmf]MAB;NAC
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). Khi đó:      

	    A. 
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	  B. 
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	    C. 
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Phần II. Tự luận (7,0 điểm)                                                          

Câu 13: (1,0 điểm) Thực hiện phép tính
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Câu 14: (1,0 điểm)  Bảng sau cho biết điểm bài kiểm tra cuối kì I môn Toán của lớp 8A.

	Mức điểm
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	Số HS
	8
	12
	16
	6


Lựa chọn biểu đồ phù hợp biểu diễn bảng thống kê trên và vẽ biểu đồ. 

	Câu 15: (1,5 điểm) 
       Thời gian tự học tại nhà của bạn My trong một tuần được biểu diễn trong biểu đồ đoạn thẳng ở hình vẽ bên (Hình 4).
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( Hình 4)


    a) Lập bảng số liệu thống kê thời gian tự học ở nhà của bạn My theo mẫu sau:

	Thứ
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	Thời gian tự học (số phút)
	?
	?
	?
	?
	?


    b) Thời gian bạn My tự học trong ngày Thứ Sáu chiếm bao nhiêu phần trăm so với thời gian tự học trong tuần (làm tròn đến hàng phần trăm) ?

    c) Đối với bản thân em, em dành thời gian tự học bài ở nhà trong một ngày là bao lâu? Em hãy nêu một số biện pháp rèn luyện kỹ năng học và tự học hiệu quả? (nêu trên 5 biện pháp)

Câu 16:(1,0 điểm)  Tính x trên hình vẽ (hình 5) 
                        Biết AB = 5; AC = 8,5; BD = 3 

  (hình 5)                                                                                                                                   
Câu 17: (2,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 6, AC = 8; đường cao AH, phân giác BD. Gọi I là giao điểm của AH và BD.
a. Tính AD, DC.

b. Kẻ AM 
[image: image88.wmf]^

BD ( M thuộc BD) . Tính AM.

c. Chứng minh tam giác AID cân.

Câu 18: (0,5 điểm) 
             Cho hình bình hành ABCD. Một đường thẳng bất kì qua A cắt đoạn BD, đường thẳng CD và BC lần lượt tại E, K, G. Chứng minh rằng:
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	UBND HUYỆN PHÙ MỸ

TRƯỜNG THCS MỸ ĐỨC

 
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán – Lớp 8

Ngày kiểm tra: ...../3 /2024
Thời gian làm bài: 90 phút 

(không kể thời gian giao đề)


ĐỀ 2:

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4.0 điểm) -  Đúng mỗi câu ghi 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/án
	A
	D
	D
	B
	C
	A
	C
	D
	A
	C
	C
	B


Phần II. Tự luận (6.0 điểm)

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Câu 13
(1,0 điểm)
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	0,5 đ
0,5 đ 

	Câu 14 (1,0 điểm)


	+ HS lựa chọn đúng loại biểu đồ là biểu đồ cột
+ HS vẽ đúng biểu đồ cột thể hiện đúng số HS đạt các loại điểm tương ứng trên mỗi cột của biểu đồ
	0,5đ

0,5đ

	Câu 15 (1,5 điểm)


	Thứ

Thứ Hai 

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thời gian tự học

90

105

120

150

60

   -  Tổng số thời gian tự học trong tuần của bạn My là :
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 (phút).

 - Thời gian bạn My tự học trong ngày Thứ Sáu chiếm số phần trăm so với thời gian tự học trong tuần là 
[image: image95.wmf]60:525.100%
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	Câu 16

(1,0 điểm)
	Tính được x = 8,1 
	1,0đ

	  Câu 17:  (2,0 điểm) 
	Vẽ hình đúng
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	b/ Tính BD = 
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Vậy tam giác AID cân tại A.
	0,5đ


	Câu 18: (0,5 điểm) 
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          * Lưu ý chung: 

- Mọi cách làm khác nếu đúng và lập luận chặt chẽ vẫn được tính điểm tối đa theo biểu điểm từng bài, từng câu.

- Điểm toàn bài làm tròn đến 01 chữ số thập phân. VD : 5,25 làm tròn 5,3 ; 7,75 làm tròn  7,8
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